38. Thủ tục Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (2.001525.000.00.00.H50)
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Trị. 
- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Bước 3: Trả kết quả.
b)  Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Trị
- Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 
- Điện thoại: 0233 3636 999
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
 Thành phần hồ sơ: 
- Đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 04);
- Đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
- Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:
+ Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) thuộc một trong các văn bản đã quy định;
+ Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02).
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản từ chối. 
h) Lệ phí:	Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mẫu số 04);
- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (Mẫu số02).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
* Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:
- Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
- Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.
* Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ./.












PHỤ LỤC 
Mẫu số 04
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG/ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ………………………………………
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………
- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………………………………………
2. Trụ sở chính:
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………
- Điện thoại: ……………………………………Fax: ………………………….
- Email: ………………………………………………………………………..
- Website: ……………………………………………………………………..
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
- Họ và tên: ……………………………….....Chức vụ: …………………………
- Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân: …………………do ……
cấp ngày ... tháng ... năm ………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………..Email: …………………………
- Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………
- Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
- Số ….. ngày ….. tháng …. năm ……, do…………………. cấp.
- Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………
5. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:
- Cấp lần đầu số: ………………………………….ngày…………………………
- Cấp lại lần thứ ………………………………………ngày……………………
II. DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Lý do thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: ……………………………………………………………….
2. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi các nội dung sau trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Trường hợp doanh nghiệp khoa học và công nghệ bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quảKH&CN, doanh nghiệp kê khai các nội dung sau:
3.1. Kết quả khoa học và công nghệ (nếu có):
- Tên kết quả: …………………………………………………………………
- Nguồn gốc tài chính: ……………………………………………………………
- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao): ……………………
- Lĩnh vực: ………………………………………………………………………..
3.2. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ cần bổ sung: …………………………………………………………………………
III. DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: ……………
…………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung/ cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 
	 
	……………., ngày ……. tháng ……. năm …….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
 
Mẫu số 02
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM 
HÌNH THÀNH TỪ KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: ………………………………………………………..…

1. Thông tin chung:
- Tên doanh nghiệp:	 
- Địa chỉ: 	
- Điện thoại: 	
- Ngành nghề kinh doanh: 	
- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: 	
2. Thông tin về kết quả KH&CN:
- Tên kết quả KH&CN:	 
- Lĩnh vực 	
- Nguồn gốc tài chính:	
- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao):	
3. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN: 	
	
4. Điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:
4.1. Điều kiện về nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ:
- Danh sách nhân lực/ chuyên gia hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (nêu rõ trình độ học vấn)	
- Danh sách các tổ chức, viện, trường có liên kết thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp (nếu có):	
4.2. Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật:
- Danh mục đất đai, nhà xưởng, kho bãi hoặc phương án liên kết, thuê nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp:	
- Danh mục thiết bị, máy móc hoặc phương án liên kết, thuê thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp	
5. Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này):
- Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN:	
- Tổng doanh thu của doanh nghiệp:	
- Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN/ tổng doanh thu: …%
6. Đối với trường hợp công nghệ do doanh nghiệp nhận chuyển giao, doanh nghiệp giải trình một trong các nội dung sau:
6.1. Tiếp nhận, ứng dụng kết quả KH&CN đã nhận chuyển giao vào quá trình sản xuất, kinh doanh.	
6.2. Cải tiến, phát triển công nghệ hoặc cải tiến, phát triển sản phẩm .	
	  
	…..…….. , ngày….. tháng….. năm …..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





















	
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
GIẤY CHỨNG NHẬN
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: ………./DNKHCN
Cấp thay đổi/cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm ....
Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………
Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số …… ngày …… tháng ……. năm…
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………………………….
Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:
	STT
	Tên kết quả khoa học và công nghệ
	Tên sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ

	1.
	(Kết quả KH&CN số 1)
	(Sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN số 1)

	2.
	(Kết quả KH&CN số 2)
	(Sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN số 2)

	3.
	…
	...


 
	 
	…….., ngày …. tháng …. năm ……
Giám đốc
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